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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1123/Qð-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 7 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện trên tỉnh Phú Yên 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 
26/11/2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Xét ñề nghị của Sở Tư Pháp tại Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 27/6/2014 và 
Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 127/TTr-SNN, 
ngày 25/6/2014, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này thủ tục hành chính ban hành mới 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 

(Danh mục, nội dung cụ thể TTHC kèm theo) 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các cá nhân, tô chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  

 

 CHỦ TỊCH 
 

Phạm ðình Cự 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 
QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1123/Qð-UBND ngày 21/7/2014  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
 Lĩnh vực kiểm Lâm 
1 Thủ tục Giao rừng của hộ gia ñình, cá nhân. T-PYE-260147-TT 
2 Thủ tục Thuê rừng của hộ gia ñình, cá nhân. T-PYE-260149-TT 
3 Thủ tục Thu hồi rừng của hộ gia ñình, cá nhân. T-PYE-260151-TT 
4 Thủ tục Giao rừng ñối với cộng ñồng dân cư thôn. T-PYE-260152-TT 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
I. Lĩnh vực Kiểm lâm 
1. Thủ tục Giao rừng ñối với hộ gia ñình, cá nhân  
+ Trình tự thực hiện: 
* Bước 1. Chuẩn bị: 
- Xây dựng phương án giao rừng: Trước khi giao rừng, UBND cấp có thẩm 

quyền quy ñịnh tại ðiều 24, Nghị ñịnh 23/2006/Nð-CP phải xây dựng phương án 
giao rừng, cho thuê rừng trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo 
UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

- UBND xã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước 
về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở ñịa phương 
mình. 

- Thành lập ban chỉ ñạo và Hội ñồng giao rừng: UBND cấp huyện thành lập 
Ban chỉ ñạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp Huyện. UBND cấp xã thành 
lập Hội ñồng giao rừng cấp xã. 

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng. 
* Bước 2. Tiếp nhận ñơn và xét duyệt ñơn: 
- Tiếp nhận ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân nộp ñơn xin giao rừng (mẫu tại Phụ 

lục 3, Thông tư 25 cho trường hợp hoàn thiện hồ sơ giao rừng hoặc mẫu số 
01/GðGR, Thông tư 07 cho trường hợp giao rừng gắn liền với giao ñất) tại thôn 
hoặc tại UBND cấp xã. 

- Xét duyệt ñơn: UBND cấp xã có trách nhiệm: 
+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể ñại diện các hộ gia ñình của thôn ñể xem 

xét và ñề nghị UBND cấp xã phương án và ñiều chỉnh phương án giao rừng cho 
từng hộ gia ñình trong phạm vi thôn. 

+ Chỉ ñạo Hội ñồng giao rừng của xã thẩm tra về ñiều kiện giao rừng hộ gia 
ñình, cá nhân có ñơn ñề nghị ñược giao rừng báo cáo UBND xã. 

+ Kiểm tra thực ñịa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia ñình, cá nhân ñể ñảm 
bảo các ñiều kiện, căn cứ giao rừng theo quy ñịnh của pháp luật; khu rừng giao 
không có tranh chấp. 

+ Xác nhận và chuyển ñơn của hộ gia ñình, cá nhân ñến cơ quan chức năng 
cấp huyện. 

Thời gian thực hiện của Bước 2 là 15 ngày làm việc kể từ sau khi UBND xã 
nhận ñược ñơn của hộ gia ñình, cá nhân. 

* Bước 3. Thẩm ñịnh và hoàn thiện hồ sơ: 
Cơ quan chức năng cấp Huyện sau khi nhận ñược ñơn của hộ gia ñình, cá 

nhân từ UBND cấp xã chuyển ñến có trách nhiệm: 
+ Kiểm tra việc xác ñịnh tại thực ñịa và thẩm ñịnh hồ sơ khu rừng sẽ giao 

cho hộ gia ñình, cá nhân; 
+ Tổ chức việc kiểm tra xác ñịnh tại thực ñịa (có biên bản kiểm tra và chữ ký 

của các thành phần kiểm tra), nội dung thẩm ñịnh hồ sơ nhằm bảo ñảm các quy 
ñịnh hiện hành của Nhà nước về giao rừng cho hộ gia ñình, cá nhân. 
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* Thành phần kiểm tra gồm: ñại diện tổ chức tư vấn về ñánh giá rừng (tổ 
chức tư vấn chịu trách nhiệm chính trong việc ñánh giá chất lượng rừng); ñại diện 
UBND xã và ñại diện hộ gia ñình, cá nhân xin giao ñất. 

+ Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình UBND cấp Huyện xem xét, quyết ñịnh 
việc giao rừng cho hộ gia ñình, cá nhân. 

Thời gian thực hiện bước 3 là: 15 ngày làm việc.  
* Bước 4. Xem xét, quyết ñịnh giao rừng: 
- Sau khi nhận ñược tờ trình hồ sơ giao rừng do cơ quan chức năng cấp 

huyện chuyển ñến, UBND cấp huyện xem xét, quyết ñịnh giao rừng cho hộ gia 
ñình, cá nhân (mẫu tại Phụ lục 4, Thông tư 38) hoặc quyết ñịnh về việc giao ñất, 
giao rừng (mẫu số 04/GðGR, Thông tư 07);  

- Quyết ñịnh giao rừng cho hộ gia ñình, cá nhân, ñược gửi ñến UBND cấp 
xã, cơ quan chức năng cấp Huyện và hộ gia ñình, cá nhân. 

Thời gian thực hiện bước 4 này là 03 ngày làm việc. 
* Bước 5. Thực hiện quyết ñịnh giao rừng: 
- UBND cấp xã: Khi nhận ñược quyết ñịnh giao rừng của UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao rừng tại thực ñịa cho hộ gia 
ñình, cá nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; lập biên bản bàn giao rừng 
có sự tham gia và ký tên của ñại diện ủy ban nhân dân cấp xã, ñại diện hộ gia ñình, 
cá nhân (Phụ lục 5, Thông tư 38/2007/TT-BNN). 

- Hộ gia ñình, cá nhân: Sau khi nhận bàn giao rừng tại thực ñịa, hộ gia ñình, 
cá nhân có trách nhiệm xác ñịnh rõ ranh giới ñóng mốc khu rừng ñược giao, ñược 
thuê với sự chứng kiến của ñại diện ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề 
(Phụ lục 6, Thông tư 38/2007/TT-BNN). 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ ñến cơ quan 
nào thì cơ quan ñó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những 
nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu hộ gia 
ñình, cá nhân không ñủ ñiều kiện ñược giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lời 
hồ sơ cho cơ quan gửi ñến và thông báo rõ lý do về việc hộ gia ñình, cá nhân không 
ñược giao rừng. 

+ Cách thức thực hiện TTHC: Gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện ñến 
Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- ðơn ñề nghị giao rừng của hộ gia ñình, cá nhân;  
- Văn bản thẩm ñịnh ñặc ñiểm khu rừng giao cho hộ gia ñình, cá nhân; 
- Bản ñồ khu rừng giao cho hộ gia ñình, cá nhân. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
+ Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
+ Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện.  
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- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 
+ ðối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia ñình, cá nhân. 
+ Tên mẫu ñơn, tờ khai: ðơn ñề nghị giao rừng (Phụ lục 03, Thông tư số 25 

/2011/TT-BNNPTNT) hoặc ðơn ñề nghị ñược giao ñất, giao rừng (Mẫu số 
01/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT). 

+ Phí, lệ phí: Không. 
+ Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh về việc giao rừng (Phụ lục 4, Thông 

tư 38/2007/TT-BNN) hoặc Quyết ñịnh về việc giao ñất, giao rừng (Mẫu số 
04/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT). 

+ ðiều cầu kiện thực thực hiện TTHC: Không. 
+ Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng 
cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư thôn; 

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMTT ngày 
29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc 
Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao ñất, thuê ñất 
lâm nghiệp; 

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của 
Chính phủ. 

 
2. Thủ tục Cho thuê rừng ñối với hộ gia ñình, cá nhân  
+ Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
- Xây dựng phương án giao rừng: Trước khi giao rừng, UBND cấp có thẩm 

quyền quy ñịnh tại ðiều 24, Nghị ñịnh 23/2006/Nð-CP phải xây dựng phương án 
giao rừng, cho thuê rừng trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo 
UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

- UBND xã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước 
về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở ñịa phương 
mình. 

- Thành lập ban chỉ ñạo và Hội ñồng giao rừng: UBND cấp huyện thành lập 
Ban chỉ ñạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp huyện. UBND cấp xã thành lập 
Hội ñồng giao rừng cấp xã. 

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng. 
* Bước 2. Tiếp nhận ñơn và xét duyệt ñơn: 
- Tiếp nhận ñơn: Hộ gia ñình, cá nhân nộp ñơn xin thuê rừng (mẫu tại Phụ 

lục 6, Thông tư 25 cho trường hợp hoàn thiện hồ sơ giao rừng hoặc mẫu số 
01/GðGR, Thông tư 07 cho trường hợp thuê rừng gắn liền với thuê ñất) kèm theo 
kế hoạch sử dụng rừng tại UBND cấp xã (mẫu tại Phụ lục 7, Thông tư 25). 

- Xét duyệt ñơn: UBND cấp xã có trách nhiệm: 
+ Hướng dẫn cho thôn họp toàn thể ñại diện các hộ gia ñình của thôn ñể xem 



44 CÔNG BÁO/Số 20+21/Ngày 25-7-2014

 

xét và ñề nghị UBND cấp xã phương án và ñiều chỉnh phương án giao rừng cho 
từng hộ gia ñình trong phạm vi thôn. 

+ Chỉ ñạo Hội ñồng giao rừng của xã thẩm tra về ñiều kiện giao rừng hộ gia 
ñình, cá nhân có ñơn ñề nghị ñược giao rừng báo cáo UBND xã. 

+ Kiểm tra thực ñịa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia ñình, cá nhân ñể ñảm 
bảo các ñiều kiện, căn cứ giao rừng theo quy ñịnh của pháp luật; khu rừng giao 
không có tranh chấp. 

+ Xác nhận và chuyển ñơn của hộ gia ñình, cá nhân ñến cơ quan chức năng 
cấp Huyện. 

Thời gian thực hiện của Bước 2 là 15 ngày làm việc kể từ sau khi UBND xã 
nhận ñược ñơn của hộ gia ñình, cá nhân. 

* Bước 3: Thẩm ñịnh và hoàn thiện hồ sơ: 
Cơ quan chức năng cấp huyện sau khi nhận ñược ñơn của hộ gia ñình, cá 

nhân từ UBND cấp xã chuyển ñến có trách nhiệm: 
Kiểm tra việc xác ñịnh tại thực ñịa và thẩm ñịnh hồ sơ khu rừng sẽ cho hộ 

gia ñình, cá nhân thuê 
Tổ chức việc kiểm tra xác ñịnh tại thực ñịa (có biên bản kiểm tra và chữ ký 

của các thành phần kiểm tra), nội dung thẩm ñịnh hồ sơ nhằm bảo ñảm các quy 
ñịnh hiện hành của Nhà nước về cho hộ gia ñình, cá nhân thuê rừng. 

* Thành phần kiểm tra gồm: ñại diện tổ chức tư vấn về ñánh giá rừng (tổ 
chức tư vấn chịu trách nhiệm chính trong việc ñánh giá chất lượng rừng); ñại diện 
UBND xã và ñại diện hộ gia ñình, cá nhân xin thuê ñất.  

- Chủ trì thẩm ñịnh tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia ñình, 
cá nhân ñề nghị thuê rừng; 

- Lập, trình UBND cấp huyện kế hoạch tổ chức ñấu giá quyền sử dụng rừng 
(bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng ñề nghị thuê rừng trên cùng một ñịa 
ñiểm). 

Gửi 01 bộ hồ sơ liên quan ñến khu rừng tới cơ quan thuế ñể xác ñịnh nghĩa 
vụ tài chính (nếu có). 

Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình UBND cấp huyện xem xét, quyết ñịnh việc 
cho hộ gia ñình, cá nhân thuê rừng. 

- Thời gian thực hiện bước 3 là: 15 ngày làm việc. 
* Bước 4. Xem xét, quyết ñịnh cho thuê rừng: 
- Sau khi nhận ñược tờ trình hồ sơ giao rừng do cơ quan chức năng cấp 

huyện chuyển ñến, UBND cấp huyện có trách nhiệm: 
+ Xem xét, quyết ñịnh cho thuê rừng cho hộ gia ñình, cá nhân (mẫu tại Phụ 

lục 4, Thông tư 38) hoặc quyết ñịnh về việc thuê ñất, thuê rừng (mẫu số 05/GðGR, 
Thông tư 07);  

+ Ký hợp ñồng với hộ gia ñình, cá nhân về việc thuê rừng (phụ lục 5 Thông 
tư 38) 

+ Chuyển quyết ñịnh cho thuê rừng cho hộ gia ñình, cá nhân, cho uỷ ban 
nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng. 

+ Thông báo cho hộ gia ñình, cá nhân ñược thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài 
chính trong thời gian 10 ngày làm việc. 
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Thời gian thực hiện bước 4 này là 13 ngày làm việc. 
* Bước 5. Thực hiện quyết ñịnh giao rừng, cho thuê rừng: 
- UBND cấp xã: Khi nhận ñược quyết ñịnh cho thuê rừng cho hộ gia ñình, cá 

nhân của UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao 
rừng tại thực ñịa cho hộ gia ñình, cá nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; 
lập biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của ñại diện ủy ban nhân dân 
cấp xã, ñại diện hộ gia ñình, cá nhân (Phụ lục 5, Thông tư 38/2007/TT-BNN). 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ ñến cơ quan 
nào thì cơ quan ñó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những 
nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu hộ gia 
ñình, cá nhân không ñủ ñiều kiện ñược giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lời 
hồ sơ cho cơ quan gửi ñến và thông báo rõ lý do về việc hộ gia ñình, cá nhân không 
ñược giao rừng. 

Thời gian thực hiện bước 5 này là 03 ngày làm việc. 
+ Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện ñến Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện. 
+ Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- ðơn ñề nghị thuê rừng; 
- Kế hoạch sử dụng rừng; 
- Văn bản thẩm ñịnh ñặc ñiểm khu rừng cho thuê; 
- Văn bản thẩm ñịnh kế hoạch sử dụng rừng; 
- Bản ñồ khu rừng cho thuê. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
+ Thời hạn giải quyết: 46 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy ñịnh. 
+ Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện. 
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 
+ ðối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia ñình, cá nhân. 
+ Mẫu ñơn, tờ khai: ðơn ñề nghị thuê rừng (Phụ lục 06, Thông tư số 25 

/2011/TT-BNNPTNT) hoặc ñơn ñề nghị ñược giao thuê, thuê rừng (Mẫu số 
01/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT). 

+ Phí, lệ phí: Không. 
+ Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh về việc thuê rừng (Phụ lục 4, Thông 

tư 38/2007/TT-BNN) hoặc Quyết ñịnh về việc giao ñất, giao rừng (Mẫu số 
05/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT). 

+ ðiều kiện thực hiện TTHC: Không. 
+ Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng 
cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư thôn; 

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMTT ngày 
29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc 
Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao ñất, thuê ñất 
lâm nghiệp;  

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của 
Chính phủ. 

 
3. Thủ tục Thu hồi rừng của hộ gia ñình, cá nhân (Thu hồi rừng ñối với 

các trường hợp quy ñịnh tại ñiểm a và ñiểm b khoản 1 ðiều 26 Luật Bảo vệ và 
Phát triển rừng; khoản 2 ðiều 26 Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP) 

+ Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Lập phương án bồi thường, thu hồi rừng: 
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ñược cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp huyện có trách nhiệm lập phương án 
tổng thể về bồi thường, thu hồi rừng cho trường hợp thu hồi rừng ñể thực hiện dự 
án ñầu tư, trình UBND cấp Tỉnh phê duyệt. 

Bước 2: Trình duyệt phương án bồi thường và quyết ñịnh về thu hồi rừng: 
UBND cấp huyện có trách nhiệm: 
- Thông báo cho các chủ rừng bị thu hồi rừng. Trong ñó nói rõ lý do, ñặc 

ñiểm khu rừng thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án bồi thường thu 
hồi rừng; 

- Lập và trình phương án bồi thường của ñịa phương mình. 
Bước 3: Phê duyệt phương án bồi thường và quyết ñịnh thu hồi rừng: 
- Sau khi nhận ñược hồ sơ thu hồi rừng của UBND cấp huyện, UBND cấp 

Tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết ñịnh thu hồi rừng, quyết ñịnh xét 
duyệt phương án bồi thường, thu hồi rừng cho UBND cấp huyện. 

- Sau khi nhận ñược quyết ñịnh thu hồi rừng của UBND cấp Tỉnh, UBND 
cấp huyện có trách nhiệm ký quyết ñịnh thu hồi rừng cụ thể ñối với mỗi chủ rừng là 
hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng dân cư thôn ñang sử dụng rừng có diện tích rừng 
thu hồi. 

Bước 4: Quản lý rừng, giao rừng sau khi bồi thường, thu hồi rừng: 
UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, thu hồi 

rừng và giải quyết quản lý diện tích rừng thu hồi như sau: 
- Trường hợp chưa có dự án ñầu tư thì giao cho UBND cấp xã quản lý; 
- Trường hợp ñã có dự án ñầu tư ñược phê duyệt thì giao cho nhà ñầu tư ñể 

thực hiện dự án;  
- Trường hợp rừng ñược thu hồi ñể chuyển mục ñích sử dụng ngoài mục ñích 

lâm nghiệp, việc khai thác tận dụng, tận thu ñược thực hiện theo các quy ñịnh hiện 
hành về quản lý khai thác rừng. 
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+ Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện ñến Hạt Kiểm 
lâm cấp huyện. 

+ Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Trường hợp 1. Hồ sơ gồm: (1) Phương án bồi thường, thu hồi rừng; (2) Tờ 

trình. 
- Trường hợp 2. Hồ sơ gồm: Văn bản trả lại rừng; Quyết ñịnh giao rừng, cho 

thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất; Văn bản thẩm tra, xác minh ñặc ñiểm khu rừng thu hồi; Tờ 
trình.  

- Trường hợp 3. Hồ sơ gồm: Tờ trình thu hồi rừng. 
- Trường hợp 4. Hồ sơ gồm: Giấy chứng tử hoặc quyết ñịnh tuyên bố mất 

tích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo của UBND cấp xã và xác nhận 
chủ rừng là cá nhân ñó không có người thừa kế về rừng; Văn bản thẩm tra, xác 
minh thực tế của Cơ quan chức năng cấp Huyện; Tờ trình thu hồi rừng. 

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
+ Thời hạn giải quyết: 
- Trường hợp 1: 46 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ theo quy 

ñịnh. 
- Trường hợp 2, 3, 4: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy ñịnh. 
+- Cơ quan thực hiện TTHC 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện;  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 
+ ðối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia ñình, cá nhân. 
+ Mẫu ñơn, tờ khai: Không. 
+ Phí, lệ phí: Không. 
+ Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh thu hồi rừng (Phụ lục 4 Thông tư 

38/2007/TT-BNN).  
+ ðiều kiện thực hiện TTHC: Không. 
+ Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; 
- Nghị ñịnh số 23/2006/Nð-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành 

Luật Bảo vệ và phát triển rừng; 
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng 
cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư thôn; 

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của 
Chính phủ. 
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4. Thủ tục Giao rừng cho cộng ñồng dân cư thôn  
+ Trình tự thực hiện: 
* Bước 1: Chuẩn bị. 
- Xây dựng phương án giao rừng: Trước khi giao rừng, UBND cấp có thẩm 

quyền quy ñịnh tại ðiều 24, Nghị ñịnh 23/2006/Nð-CP phải xây dựng phương án 
giao rừng, cho thuê rừng trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo 
UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

- UBND xã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước 
về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở ñịa phương 
mình. 

- Thành lập ban chỉ ñạo và Hội ñồng giao rừng: UBND cấp huyện thành lập 
Ban chỉ ñạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp Huyện. UBND cấp xã thành 
lập Hội ñồng giao rừng cấp xã. 

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng. 
- Cộng ñồng dân cư thôn họp thôn ñể thống nhất các vấn ñề chủ yếu sau: 
+ Thông qua ñơn ñề nghị Nhà nước giao rừng cho cộng ñồng thôn, ñơn phải 

nêu rõ ñịa ñiểm, diện tích, mục ñích sử dụng và các thông tin liên quan khác (mẫu 
tại Phụ lục 3, Thông tư 25 cho trường hợp hoàn thiện hồ sơ giao rừng hoặc mẫu số 
01/GðGR, Thông tư 07 cho trường hợp giao rừng gắn liền với giao ñất). 

+ Thông qua kế hoạch quản lý khu rừng sau khi ñược Nhà nước giao rừng, 
kế hoạch quản lý rừng do cộng ñồng dân cư thôn; 

+ Cuộc họp dân cư thôn phải có ít nhất 70% số hộ gia ñình nhất trí ñề nghị 
ñược giao rừng. 

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ. 
- Tiếp nhận hồ sơ: Cộng ñồng dân cư thôn nộp hồ sơ xin giao rừng tại 

UBND cấp xã gồm: 
+ ðơn ñề nghị giao rừng do ñại diện thôn ký (mẫu tại Phụ lục 4, Thông tư 25 

cho trường hợp hoàn thiện hồ sơ giao rừng hoặc mẫu số 01/GðGR, Thông tư 07 
cho trường hợp giao rừng gắn liền với giao ñất); 

+ Kế hoạch quản lý rừng do cộng ñồng dân cư thôn cùng biên bản thông qua 
của cộng ñồng thôn. 

- Xét duyệt hồ sơ: Sau khi nhận ñược hồ sơ của cộng ñồng dân cư thôn, 
UBND cấp xã có trách nhiệm: 

+ Chỉ ñạo Hội ñồng giao rừng của xã thẩm tra về ñiều kiện giao rừng cho 
cộng ñồng báo cáo UBND cấp xã; 

+ Kiểm tra thực ñịa khu rừng dự kiến giao cho cộng ñồng dân cư thôn ñể bảo 
ñảm các ñiều kiện, căn cứ giao rừng theo quy ñịnh của pháp luật; 

+ Xác nhận và chuyển ñơn của cộng ñồng dân cư thôn ñến cơ quan chức 
năng cấp huyện. 

Thời gian thực hiện bước 2 là 15 làm việc ngày kể từ sau khi nhận ñơn của 
cộng ñồng dân cư thôn. 

* Bước 3: Thẩm ñịnh và hoàn chỉnh hồ sơ. 
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Cơ quan chức năng cấp Huyện sau khi nhận ñược hồ sơ từ UBND cấp xã 
chuyển ñến có trách nhiệm: 

- Tổ chức việc xác ñịnh ñặc ñiểm khu rừng sẽ giao cho cộng ñồng dân cư 
thôn (xác ñịnh về chất lượng rừng ñược giao cho cộng ñồng - của cơ quan tư vấn 
lâm nghiệp có trách nhiệm);  

- Chủ trì việc thẩm ñịnh kết quả xác ñịnh ñặc ñiểm khu rừng trên cơ sở có 
xác nhận của tổ chức tư vấn có trách nhiệm về ñánh giá rừng (tổ chức tư vấn là 
người chịu trách nhiệm chính trong việc ñánh giá chất lượng rừng, cùng ký vào 
biên bản ñánh giá còn có chủ rừng, có người ñại diện chính quyền ñịa phương); sự 
phù hợp của việc giao rừng với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy 
hoạch sử dụng ñất hoặc quy hoạch ba loại rừng; tính khả thi của kế hoạch quản lý 
rừng của cộng ñồng dân cư thôn. 

- Lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình UBND cấp huyện xem xét, quyết ñịnh 
việc giao rừng cho cộng ñồng dân cư thôn. 

Thời gian thực hiện bước 3 là: 10 ngày làm việc. 
* Bước 4: Xem xét, quyết ñịnh giao rừng. 
- Sau khi nhận ñược tờ trình hồ sơ giao rừng do cơ quan chức năng cấp 

huyện chuyển ñến, UBND cấp huyện xem xét, quyết ñịnh giao rừng cho cộng ñồng 
dân cư thôn (mẫu tại Phụ lục 4, Thông tư 38) hoặc quyết ñịnh về việc giao ñất, giao 
rừng (mẫu số 04/GðGR, Thông tư 07);  

- Quyết ñịnh giao rừng cho hộ gia ñình, cá nhân, ñược gửi ñến UBND cấp 
xã, cơ quan chức năng cấp huyện và hộ gia ñình, cá nhân. 

Thời gian thực hiện bước 4 này là 03 ngày làm việc. 
* Bước 5: Thực hiện quyết ñịnh giao rừng. 
- UBND cấp xã sau khi nhận ñược quyết ñịnh giao rừng của UBND cấp 

huyện, phải có trách nhiệm: 
+ Thông báo và ñôn ñốc cộng ñồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính 

(nếu có); 
+ Tổ chức bàn giao rừng ngoài thực ñịa có sự tham gia của cơ quan chức 

năng và các chủ rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa UBND 
cấp xã với cộng ñồng dân cư thôn (theo mẫu tại phụ lục 5 Thông tư 38); 

- Cộng ñồng dân cư thôn: ngay sau khi nhận rừng tại thực ñịa có trách nhiệm 
ñóng cột mốc khu rừng ñược giao có sự chứng kiến của ñại diện UBND cấp xã và 
chủ rừng có chung ranh giới (theo mẫu tại phụ lục 6 Thông tư 38). 

Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ ñến cơ quan 
nào thì cơ quan ñó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những 
nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu cộng 
ñồng dân cư thôn không ñủ ñiều kiện ñược giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải 
trả lời hồ sơ cho cơ quan gửi ñến và thông báo rõ lý do về việc cộng ñồng dân cư 
thôn không ñược giao rừng. 

Thời gian thực hiện bước 5 là: 03 ngày làm việc. 
+ Cách thức thực hiện:Gửi trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện ñến Hạt Kiểm 

lâm cấp huyện. 
+ Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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a) Thành phần hồ sơ gồm: 
- ðơn ñề nghị giao rừng do ñại diện thôn ký; 
- Kế hoạch quản lý rừng do cộng ñồng dân cư thôn cùng biên bản thông qua 

của cộng ñồng thôn; 
- Văn bản thẩm ñịnh ñặc ñiểm khu rừng giao cho cộng ñồng dân cư thôn; 
- Bản ñồ khu rừng giao cộng ñồng dân cư thôn. 
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
+ Thời hạn giải quyết: 31 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
+ Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp huyện; 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm huyện;  
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. 
+ ðối tượng thực hiện TTHC: Cộng ñồng dân cư thôn. 
+Tên mẫu ñơn, tờ khai: ðơn ñề nghị giao rừng (Phụ lục 03, Thông tư số 

25/2011/TT-BNNPTNT) hoặc ñơn ñề nghị ñược giao ñất, giao rừng (Mẫu số 
01/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT). 

+ Phí, lệ phí: Không. 
+ Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh về việc giao rừng (Phụ lục 4, Thông 

tư 38/2007/TT-BNN) hoặc Quyết ñịnh về việc giao ñất, giao rừng (Mẫu số 
04/GðGR Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT) 

+ ðiều kiện thực hiện TTHC: Không. 
+ Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng 
cho tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân và cộng ñồng dân cư thôn; 

- Thông tư Liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMTT ngày 
29/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc 
Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao ñất, thuê ñất 
lâm nghiệp;  

- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT về sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy ñịnh về thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của 
Chính phủ./. 
 


